
Phòng thi: PM1/Ca2 Bài thi: Trắc nghiệm

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310824061 C111015 Trần Vũ Quốc Huy 11/10/2015 Bà Rịa - Vũng Tàu

2 310824062 C080803 Trần Thị Thu Huyền 08/08/2003 Nam Định

3 310824063 C010101 Trần Thị Thanh Huyền 01/01/2001 Nam Định

4 310824064 C081200 Nguyễn Thị Khánh Huyền 08/12/2000 Thái bình

5 310824065 C300712 Nguyễn Huy Khang 30/07/2012 Vũng Tàu

6 310824066 C241212 Đỗ Tuấn Khanh 24/12/2012 Bà Rịa - Vũng Tàu

7 310824067 C070504 Nguyễn Duy Khánh 07/05/2004 Đồng Nai

8 310824068 C041012 Trần Đăng Khoa 04/10/2012 Vũng Tàu

9 310824069 C260610 Nguyễn Ngọc Linh 26/06/2010 Vũng Tàu

10 310824070 C120309 Nguyễn Phương Linh 12/03/2009 Vũng Tàu

11 310824071 C130915 Trần Ngọc Linh 13/09/2015 TP. Hồ Chí Minh

12 310824072 C080514 Nguyễn Phương Linh 08/05/2014 Vũng Tàu

13 310824073 C140802 Ngô Thị Ngọc Linh 14/08/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

14 310824074 C280613 Thạch Trần Phúc Long 28/06/2013 Vũng Tàu

15 310824075 C230315 Huỳnh Nguyễn Thành Long 23/03/2015 Trà Vinh

16 310824076 C010311 Phạm Nhật Bảo Long 01/03/2011 TP. Hồ Chí Minh

17 310824077 C111104 Đinh Thị Xuân Mai 11/11/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu

18 310824078 C310110 Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/01/2010 Hải Dương

19 310824079 C030406 Diệp Huyền Mẫn 03/04/2006 TP. Hồ Chí Minh

20 310824080 C270815 Nguyễn Đức Minh 27/08/2015 TP. Hồ Chí Minh

21 310824081 C290806 Nguyễn Hoàng Minh 29/08/2006 Vũng Tàu

22 310824082 C240814 Lê Anh Minh 24/08/2014 Bà Rịa - Vũng Tàu

23 310824083 C180711 Lương Phú Minh 18/07/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu

24 310824084 C090715 Lê Hoàng Minh 09/07/2015 Vũng Tàu

25 310824085 C050414 Lê Nguyễn Đức Minh 05/04/2014 TP. Hồ Chí Minh

26 310824086 C060613 Nguyễn Văn Hoàng Minh 06/06/2013 Vũng Tàu

27 310824087 C240206 Nguyễn Huyền My 24/02/2006 TP. Hồ Chí Minh

28 310824088 C150105 Trần Hoài Nam 15/01/2005 Vũng Tàu

29 310824089 C030389 Vũ Hoàng Nam 03/03/1989 Vĩnh Phúc

30 310824090 C170211 Trần Vũ Thanh Ngân 17/02/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu
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